
 
 
 

 

 

 

 

1. Write the missing letters. (Điền chữ còn thiếu) 

                                                         

 

 

2.Write Yes, it is or No, it isn’t. (Viết câu trả lời Yes, it is./ No, it isn’t.) 

b/ Yes, it is.   c/ No, it isn’t.  d/ No, it isn’t. e/ Yes, it is.      

3. Read and color. (Đọc và tô màu) 

 

  

 

4. Look at the pictures, count and match. (Nhìn tranh, điền và nối) 

 

 
one balloon. 

 

 
three robots 

 

 
five balloons. 

 

 
four teddy bears 

 

 
two planes. 

 

5. Fill the missing letters. (Điền chữ còn thiếu) 

guitar cat  elephant   hat   insect fish 

plane puppet robot balloon teddy bear 

Bong bóng màu đỏ. Gấu bông màu xanh lá. Máy bay màu xanh biển. 


